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Khai thác mô hình "Đồng dạng trung tuyến" với sự hỗ trợ của CNTT nhằm phát triển năng lực tư duy hình học cho học sinh lớp 9 (Sách Cánh Diều).
[bookmark: _Toc226397750]2. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Phương pháp dạy học môn Toán.
[bookmark: _Toc226397751]3. Thời gian áp dụng hoặc áp dụng thử của sáng kiến
[bookmark: _Toc226397752]4. Tác giả: 
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hương.
Ngày, tháng, năm sinh: 27/02/1983.
Chức vụ, đơn vị công tác: Giáo viên trường THCS Kiện Khê.
Điện thoại: 0917709258.
[bookmark: _Toc226397753]5. Đồng tác giả (nếu có):
Họ và tên: ...............................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh: ...........................................................................................
Chức vụ, đơn vị công tác:.......................................................................................
Điện thoại:...............................................................................................................
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[bookmark: _Toc226397754]6. Tỷ lệ (%) đóng góp vào việc tạo ra sáng kiến: 100%
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[bookmark: _Toc226397756]I. Lý do chọn sáng kiến:
Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và sách giáo khoa Toán 9 "Cánh Diều" xác định mục tiêu trọng tâm là hình thành năng lực tư duy và lập luận toán học cho học sinh. Trong cấu trúc nội dung hình học lớp 9, mô hình "Đồng dạng trung tuyến" là một thành phần kiến thức quan trọng. Mô hình này thiết lập mối quan hệ về tỉ lệ giữa các đường trung tuyến tương ứng của hai tam giác đồng dạng, phục vụ trực tiếp cho việc giải quyết các bài toán các chứng minh tam giác đồng dạng, từ đó chứng minh được nhiều kết quả khác như chứng minh trung điểm, chứng minh ba điểm thẳng hàng ,…và các bài tập hình học tổng hợp.
Tuy nhiên, mô hình "Đồng dạng trung tuyến" có đặc điểm trừu tượng về mặt hình khối và cấu trúc tỉ lệ. Việc truyền tải kiến thức bằng phương pháp vẽ hình tĩnh trên bảng đen gây khó khăn cho học sinh trong việc nhận diện tính chất khi các yếu tố hình học thay đổi vị trí hoặc kích thước. Để khắc phục hạn chế này, việc ứng dụng Công nghệ thông tin (phần mềm "Geogebra", các công cụ hỗ trợ từ trí tuệ nhân tạo) là giải pháp kỹ thuật cần thiết, cho phép giáo viên thực hiện các thao tác biến đổi hình học trực quan, giúp học sinh quan sát trực tiếp sự tương quan số liệu và tính chất hình học một cách xác thực.
Thực tế giảng dạy tại trường THCS Kiên Khê cho thấy, đa số học sinh lớp 9D có năng lực suy luận hình học thấp và chưa tự giác trong học tập. Tình trạng học sinh không nắm vững các bước lập luận logic dẫn đến tâm lý e ngại đối với phân môn Hình học. Do đó, việc xây dựng một phương pháp dạy học có tính trực quan cao, kết hợp giữa lý thuyết và công cụ hỗ trợ kỹ thuật là yêu cầu bắt buộc để cải thiện kết quả học tập.
Vì những lý do nêu trên, tôi thực hiện nghiên cứu và áp dụng đề tài: "Khai thác mô hình 'Đồng dạng trung tuyến' với sự hỗ trợ của CNTT nhằm phát triển năng lực tư duy hình học cho học sinh lớp 9 (Sách Cánh Diều)".
[bookmark: _Toc226397757]II. Bối cảnh của sáng kiến
Trong những năm gần đây, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình đã đẩy mạnh tiến trình chuyển đổi số, yêu cầu giáo viên tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. Tuy nhiên, đối với phân môn Hình học, phần lớn giáo viên vẫn duy trì phương pháp sử dụng hình vẽ 2D trên bảng đen hoặc trình chiếu các slide hình ảnh cố định. Cách tiếp cận này hạn chế khả năng quan sát sự biến thiên của các yếu tố hình học trong các bài toán tổng quát. Đặc biệt, mô hình "Đồng dạng trung tuyến" đòi hỏi sự thay đổi linh hoạt về vị trí các đỉnh và cạnh để kiểm chứng tính bất biến của tỉ số, điều mà các phương pháp dạy học truyền thống chưa đáp ứng đầy đủ tính trực quan cần thiết.
Thêm vào đó, bước vào năm học lớp 9, học sinh phải tiếp cận với khối lượng kiến thức hình học phẳng có độ phức tạp cao, đòi hỏi khả năng tư duy logic và kỹ năng chứng minh chặt chẽ. Đa số học sinh nảy sinh tâm lý e ngại, dẫn đến hành vi né tránh các bài tập hình học khó. Sự thiếu hụt về khả năng tưởng tượng hình học khiến học sinh gặp khó khăn trong việc kết nối các giả thiết của đề bài với các mô hình toán học đã học. Khi đối mặt với những bài toán có cấu trúc phức tạp như mô hình đồng dạng, học sinh thường lúng túng trong việc thiết lập sơ đồ tư duy và trình bày lời giải.
Lớp 9D có sĩ số 40 học sinh với trình độ nhận thức không đồng đều. Qua quá trình giảng dạy thực tế, tôi nhận thấy các rào cản cụ thể như sau:
· Về phía học sinh: Một bộ phận không nhỏ học sinh thiếu ý thức tự giác, lười tư duy và chưa nắm vững các kiến thức nền tảng về tam giác đồng dạng từ các lớp dưới. Điều này gây khó khăn cho việc triển khai các bài học mới có tính kế thừa cao.
· Về phía gia đình: Do địa bàn trường nằm tại khu vực có nhiều khu công nghiệp, đa số phụ huynh là công nhân có thời gian làm việc tăng ca kéo dài, dẫn tới tình trạng thiếu thời gian sát sao, kiểm tra và đôn đốc việc học tại nhà của con em.
· Về phía nhà trường: Trường THCS Kiên Khê có ưu thế về cơ sở vật chất với đầy đủ ti vi và máy tính tại các phòng học.
[bookmark: _Toc226397758]C. PHẦN NỘI DUNG
[bookmark: _Toc226397759]I. Mô tả giải pháp đã biết 
[bookmark: _Toc226397760]1. Mô tả phương pháp giảng dạy sử dụng trước khi áp dụng sáng kiến
Trước khi thực hiện sáng kiến, việc giảng dạy phân môn Hình học tại lớp 9D chủ yếu dựa trên phương pháp truyền thống: Giáo viên sử dụng thước kẻ và phấn để vẽ hình trên bảng đen hoặc chiếu slide đã vẽ hình sẵn, sau đó diễn giảng lý thuyết và trình bày bài giải mẫu. Học sinh thực hiện việc quan sát, ghi chép và áp dụng máy móc các công thức vào bài tập tương tự. Do đặc thù hình vẽ không thể chuyển động hoặc thay đổi các thông số đo lường trực tiếp, học sinh gặp khó khăn trong việc nhận diện tính chất của các mô hình hình học. 
[bookmark: _Toc226397761]2. Một số thuận lợi, khó khăn và nguyên nhân
*Thuận lợi
Phòng học được trang bị đầy đủ thiết bị trình chiếu, ti vi và máy tính kết nối mạng, đảm bảo hạ tầng kỹ thuật cho việc ứng dụng các phần mềm toán học.
Ban giám hiệu nhà trường và tổ chuyên môn luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên đổi mới phương pháp dạy học và triển khai các sáng kiến chuyên môn.
*Khó khăn
Năng lực tư duy hình học của học sinh lớp 9D không đồng đều, một bộ phận lớn học sinh bị mất kiến thức căn bản từ các lớp dưới và có tâm lý lười suy luận.
Phụ huynh học sinh đa số là công nhân, thiếu thời gian sát sao con em, cũng như không thường xuyên phối hợp cùng nhà trường trong việc quản lý, hướng dẫn học sinh học tập tại nhà.
*Nguyên nhân
Phương pháp dạy học cũ chưa khơi gợi được sự hứng thú và tính tự giác của học sinh đối với phân môn Hình học vốn khô khan và trừu tượng.
Môi trường gia đình thiếu sự sát sao, uốn nắn thường xuyên khiến học sinh nảy sinh thái độ ỷ lại và chưa có ý thức tự học cao.
Để có cơ sở thực tiễn cho việc triển khai các giải pháp mới, tôi đã tiến hành khảo sát năng lực tư duy hình học của 40 học sinh lớp 9D. Kết quả thu được trước khi áp dụng sáng kiến như sau:
Bảng khảo sát năng lực tư duy hình học của học sinh lớp 9 trước khi thức hiện các giải pháp
	Tiêu chí
	Số lượng
	Tỷ lệ

	Khả năng quan sát, tưởng tượng và nhận diện yếu tố hình học.
	14/40
	35%

	Kỹ năng vẽ hình và chuyển đổi ngôn ngữ Toán học.
	12/40
	30%

	Năng lực suy luận logic và lập luận chứng minh chặt chẽ.
	8/40
	20%

	Khả năng vận dụng linh hoạt, chuyển đổi bài toán (bài toán đảo, bài toán tương tự).
	6/40
	15%


Số liệu từ bảng khảo sát cho thấy năng lực tư duy hình học của học sinh lớp 9D ở mức thấp. Chỉ có 35% học sinh có khả năng nhận diện tốt các yếu tố hình học cơ bản. Đặc biệt, năng lực suy luận logic và khả năng vận dụng linh hoạt (bài toán đảo, bài toán tương tự) chỉ đạt mức 15% - 20%. 
[bookmark: _Toc226397762]II. Nội dung các giải pháp mới; Tính mới, tính sáng tạo; Hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến
[bookmark: _Toc226397763] 1. Nội dung các giải pháp mới :
- Giải pháp 1: Ứng dụng phần mềm Geogebra để trực quan hóa và hệ thống hóa kiến thức mô hình “Đồng dạng trung tuyến”
*Mục tiêu:
Giải pháp nhằm khắc phục hạn chế của phương pháp vẽ hình tĩnh thông qua việc ứng dụng phần mềm "Geogebra" để hiển thị trực quan sự biến thiên số liệu và tính bất biến của mô hình "Đồng dạng trung tuyến". Thao tác tương tác trực tiếp này giúp học sinh cải thiện năng lực quan sát, nhận diện hình học và khắc phục tâm lý e ngại khi tiếp thu định lý mới.
*Nội dung và cách thực hiện:
Bản chất dạng toán mô hình “Đồng dạng trung tuyến” là sự hình thành các cặp "tam giác con" đồng dạng từ cặp "tam giác mẹ" đồng dạng ban đầu , một công cụ nền tảng nhưng học sinh thường mau quên và gặp khó khăn khi vận dụng vào Toán 9. Vì vậy, tôi đã ứng dụng phần mềm hình học động Geogebra nhằm trực quan hóa sự biến thiên của mô hình này kết hợp với quy trình hướng dẫn chứng minh đại số để khắc sâu bản chất.
Bước 1: Thiết kế mô hình và phiếu bài tập quan sát
Đầu tiên, tôi tiến hành thiết kế mô hình động trên Geogebra:
1. Dựng hình cơ bản: Dựng hai tam giác ABC và A'B'C' đồng dạng với nhau (tam giác mẹ) và có thể thay đổi được kích thước, hình dáng bằng cách kéo thả các đỉnh.
2. Dựng đường trung tuyến: Dùng công cụ xác định trung điểm M của cạnh BC và M' của cạnh B'C'. Tiếp tục dùng công cụ đoạn thẳng để dựng hai đường trung tuyến tương ứng AM và A'M'.
3. Thiết lập thông số động: Sử dụng công cụ "Góc" và "Khoảng cách" để hiển thị độ dài các cạnh (AB, A'B', BM, B'M') và số đo các góc tương ứng. Các thông số này sẽ tự động thay đổi khi giáo viên kéo thả hình.
4. 



Thay vì chỉ nhìn đường nét đơn thuần, tôi dùng công cụ thiết lập màu sắc để làm nổi bật sự tương ứng: Tô màu Xanh dương cho cặp "tam giác con" thứ nhất ( và ), tô màu Đỏ cho cặp "tam giác con" thứ hai  và ).
[image: ]
https://www.geogebra.org/calculator/vy739jwz 
Để khai thác mô hình hiệu quả nhất, tôi thiết kế thêm phiếu bài tập quan sát bao gồm các nội dung:
- Hoạt động 1: Trích xuất dữ kiện. Học sinh tự viết lại tỉ số đồng dạng và các cặp góc bằng nhau từ giả thiết "tam giác mẹ" đồng dạng. 
- Hoạt động 2: Kỹ thuật "Cưa đôi tỉ số". Học sinh vận dụng tính chất trung điểm để biến đổi tỉ số cạnh đáy thành tỉ số của nửa cạnh đáy (chứa đường trung tuyến). 
- Hoạt động 3: Chứng minh "Tam giác con". Kết hợp số liệu từ hai hoạt động trên, học sinh tự trình bày lời giải chứng minh hai cặp tam giác con đồng dạng theo trường hợp (c.g.c). 
- Hoạt động 4: Đúc kết định lý. Đưa ra định hướng dạng điền khuyết để học sinh tự hoàn thiện phát biểu của định lý cốt lõi.
[image: ]
https://drive.google.com/file/d/1d4rtOIinfIxxfrQ3Gu_DeFlS8dcEOFU4/view?usp=drive_link 
Bước 2: Phân tích mô hình chi tiết
- Hoạt động 1: Trực quan hóa mô hình động và nhận diện yếu tố hình học.
Thao tác với mô hình: Trình chiếu mô hình "Geogebra" trên ti vi ở trạng thái tĩnh ban đầu. Sau đó, tôi sử dụng chuột tác động lên mô hình thông qua thao tác kéo đỉnh A, B hoặc thay đổi hệ số k. Học sinh quan sát thấy dù hình dáng tam giác mẹ thay đổi thế nào, các mảng màu Xanh, Đỏ đại diện cho các tam giác con vẫn luôn duy trì hình thái đồng dạng tương ứng.
Định hướng khai thác phiếu bài tập: Tôi yêu cầu học sinh thực hiện "Hoạt động 1: Trích xuất dữ kiện từ 'Tam giác mẹ'".
- Hoạt động 2: Tự xây dựng lập luận
Thao tác với mô hình: Giáo viên dừng thao tác kéo thả, chốt lại một trường hợp cụ thể trên màn hình để học sinh tập trung.
Định hướng khai thác phiếu bài tập: Tôi yêu cầu học sinh thực hiện "Hoạt động 2" và "Hoạt động 3". Lúc này, học sinh chuyển từ việc "nhìn" sang "tư duy đại số". Dưới sự hướng dẫn của phiếu, các em tự thực hiện thao tác rút gọn hệ số 2 để tạo "cầu nối" tỉ số, từ đó tự tay hoàn thiện bài chứng minh Cạnh - Góc - Cạnh cho các tam giác con.
Bước 3: Kết luận kiến thức trọng tâm
Tôi hướng dẫn học sinh chuyển sang "Hoạt động 4: Đúc kết định lý" để tổng hợp lý thuyết. Dựa trên quá trình tự chứng minh vừa thực hiện, học sinh điền các cụm từ thích hợp vào chỗ trống. 
Cụ thể, học sinh xác nhận được bản chất của kỹ thuật biến đổi tỉ số thông qua trung điểm. Cuối cùng, giáo viên chốt lại kết luận chung: "Nếu hai 'tam giác mẹ' đồng dạng với nhau, thì các đường trung tuyến tương ứng sẽ chia chúng thành hai cặp 'tam giác con' đồng dạng với nhau"
*Điểm mới so với phương pháp cũ:
Thay thế phương pháp ghi chép lý thuyết thụ động bằng quá trình tự thực nghiệm, đo lường và đúc kết quy luật thông qua quan sát mô hình.
Cung cấp minh chứng trực quan bằng số liệu thay đổi theo thời gian thực, giúp học sinh có học lực yếu tiếp nhận kiến thức một cách chắc chắn.
- Biện pháp 2: Chuẩn hóa kỹ năng trình bày lời giải từ tư duy nhận diện mô hình “Đồng dạng trung tuyến”
*Mục tiêu:
Biện pháp này nhằm rèn luyện tư duy logic và kỹ năng thiết lập lập luận toán học chặt chẽ cho học sinh. Việc cung cấp quy trình ba bước chuẩn hóa giúp học sinh chuyển đổi chính xác từ nhận diện trực quan sang văn bản trình bày, giải quyết triệt để tình trạng mất điểm do thiếu sót bước chứng minh trong các kỳ thi.
*Nội dung và cách thực hiện:
Mô hình "Đồng dạng trung tuyến" đóng vai trò định hướng tư duy trực quan. Để đảm bảo tính chặt chẽ của Toán học và đáp ứng đúng barem chấm thi, giáo viên cần hướng dẫn học sinh quy trình 3 bước chuyển hóa từ sơ đồ tư duy sang bài trình bày hoàn chỉnh.
Bước 1: Phân tích dữ kiện và nhận diện mô hình
Yêu cầu học sinh quan sát hình vẽ, phát hiện các cặp tam giác có liên hệ mật thiết với nhau (có thể là cặp "tam giác mẹ" hoặc cặp "tam giác con" tùy theo dữ kiện đề bài cho trước).
Xác định vai trò của yếu tố trung điểm (đã có sẵn hoặc đang cần chứng minh) để định hướng tư duy: Đi từ "tam giác mẹ" suy ra "tam giác con" (tư duy thuận), hay dựa vào "tam giác con" để chứng minh tính chất trung điểm (tư duy đảo)
Bước 2: Kỹ thuật thiết lập "cầu nối" tỉ số đoạn thẳng
Từ việc chứng minh được một cặp tam giác cơ sở đồng dạng (thường qua trường hợp Góc - Góc), hướng dẫn học sinh trích xuất phương trình tỉ lệ các cạnh tương ứng.
Thực hiện thao tác đại số hình học: Khai thác yếu tố trung điểm bằng cách nhân/chia với hệ số 2 đối với các đoạn thẳng cần thiết. Từ đó, biến đổi và thiết lập một tỉ số mới làm "cầu nối" trực tiếp cho bước giải quyết cuối cùng.
Bước 3: Hoàn thiện chuỗi lập luận và đúc kết yêu cầu bài toán
· Đối với bài toán thuận: Kết hợp "cầu nối" tỉ số vừa thiết lập với yếu tố góc xen giữa để hoàn thiện chứng minh cặp tam giác mục tiêu đồng dạng theo trường hợp Cạnh - Góc - Cạnh (c.g.c).
· Đối với bài toán đảo: Từ chuỗi tỉ số đã được biến đổi đồng nhất, học sinh thực hiện triệt tiêu mẫu số/tử số chung để đúc kết ra đẳng thức đoạn thẳng cuối cùng, qua đó khẳng định tính chất trung điểm hoặc sự thẳng hàng. 
Bước 4: Vận dụng vào bài toán minh họa
Để minh chứng cho tính linh hoạt của quy trình này, giáo viên đưa ra một bài toán đảo điển hình, nơi học sinh phải vận dụng quy trình để chứng minh một điểm là trung điểm (thay vì chứng minh tam giác đồng dạng đơn thuần).
Bài toán 1: Cho một hình thang bất kỳ. Hãy lập luận chứng minh rằng giao điểm của hai đường chéo cùng với trung điểm của hai cạnh đáy tạo thành ba điểm thẳng hàng.
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Lời giải chuẩn hóa theo 3 bước:
Bước 1: Phân tích dữ kiện và nhận diện mô hình
Dựng hình: Cho hình thang ABCD có đáy   BC// AD. Gọi J là giao điểm của hai đường chéo AC và BD. Lấy N và M lần lượt là trung điểm của hai đáy BC và AD.


Nhận diện cặp "tam giác mẹ" có liên hệ song song:  và .


Nhận diện cặp "tam giác con" mục tiêu cần chứng minh:  và . Đây là dạng bài toán thuận: Cần chứng minh "tam giác con" đồng dạng để suy ra góc, từ đó chứng minh tính chất thẳng hàng.
Bước 2: Kỹ thuật thiết lập "cầu nối" tỉ số đoạn thẳng 




Từ giả thiết , ta có  và  (các cặp góc so le trong). Suy ra "tam giác mẹ" đồng dạng: (g.g).

Từ đây, suy ra: 

Khai thác dữ kiện trung điểm: Đáy BC = 2BN và AD = 2DM. Thay thế vào tỉ số, ta có: .

Triệt tiêu hệ số 2, ta thu được "cầu nối" tỉ số cốt lõi: 
Bước 3: Hoàn thiện chuỗi lập luận và đúc kết yêu cầu


Xét cặp "tam giác con"  và  có:

 (từ "cầu nối" tỉ số đã chứng minh).


 (hai góc so le trong do ).

(c.g.c).

Từ sự đồng dạng này, trích xuất cặp góc tương ứng bằng nhau: 



Ta có . Mà , nên  (do B, J, D thẳng hàng).

Kết luận: Lập luận trên khẳng định góc  là góc bẹt, suy ra ba điểm N, J, M thẳng hàng (điều phải chứng minh).
Bài toán 2: Cho điểm M nằm ngoài đường tròn tâm O. Dựng hai tiếp tuyến MB và MC, trong đó B và C là các tiếp điểm. Kẻ đường kính AB của đường tròn tâm O. Gọi H là giao điểm của đoạn thẳng MO và BC. Tia AH cắt đường tròn tại điểm thứ hai là Q, đường thẳng BQ cắt MO tại điểm K. Hãy lập luận chứng minh K là trung điểm của đoạn thẳng MH.
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Lời giải chuẩn hóa theo 3 bước:
Bước 1: Phân tích và bóc tách mô hình


Nhận diện cặp "tam giác mẹ":  và 
Xác định trung điểm đã có: H là trung điểm của BC ( dễ chứng minh được).


Nhận diện cặp "tam giác con" cần khai thác:  và . Đây là bài toán đảo, mục tiêu cuối cùng là chứng minh trung điểm K.
Bước 2: Kỹ thuật thiết lập "cầu nối" tỉ số đoạn thẳng




Chứng minh "tam giác mẹ" đồng dạng: (g.g) do  và  (cùng phụ ).

Trích xuất tỉ số: .

Tạo "cầu nối" bằng hệ số 2: Do BC = 2BH, thay vào tỉ số trên ta được phương trình:  (1).
Bước 3: Hoàn thiện chuỗi lập luận và đúc kết yêu cầu


Xét cặp "tam giác con"  và  có:


 (cùng phụ ).


 (cùng phụ ).

 (g.g).

Trích xuất tỉ số mới:  (2).

Kết nối (1) và (2), ta có: . Triệt tiêu mẫu số chung BM, ta thu được đẳng thức 2MK = HM.
Kết luận: Vậy K là trung điểm của MH (điều phải chứng minh).
- Biện pháp 3: Phát triển kỹ năng kẻ đường phụ thông qua phương pháp xác định "trung điểm đối ứng"
*Mục tiêu:
Biện pháp này nhằm trang bị cho học sinh quy trình tư duy có hệ thống để định hướng kẻ đường phụ khi bài toán chỉ cung cấp một trung điểm duy nhất.
*Nội dung và cách thực hiện:
Trong các bài toán hình học nâng cao, đề bài thường giấu đi yếu tố trung điểm, tạo ra tình huống chỉ có một "trung điểm đơn lẻ". Để học sinh tự tin khi phải kẻ đường phụ, giáo viên cần trang bị quy trình 3 bước xác định "trung điểm đối ứng" nhằm hoàn thiện mô hình đồng dạng.
Bước 1: Phân tích giả thiết và phát hiện "trung điểm đơn lẻ"
Yêu cầu học sinh rà soát dữ kiện đề bài và đánh dấu vị trí trung điểm duy nhất đã được cho (lưu ý: tâm đường tròn chính là trung điểm của đường kính).
Xác định đoạn thẳng chứa "trung điểm đơn lẻ" này đóng vai trò gì trong định hướng chứng minh (thường là một cạnh của "tam giác con").
Bước 2: Kỹ thuật xác định và kẻ thêm "trung điểm đối ứng" 
Hướng dẫn học sinh tư duy ngược để tìm vị trí kẻ đường phụ:
· Quan sát các góc nội tiếp, góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung để dự đoán cặp "tam giác mẹ" có khả năng đồng dạng.
· Xác định cạnh tương ứng với cạnh chứa trung điểm ban đầu trong cặp "tam giác mẹ" đó.
· Chủ động gọi (hoặc kẻ thêm) trung điểm trên cạnh tương ứng vừa tìm được. Đây chính là "trung điểm đối ứng" đóng vai trò chìa khóa mở ra bài toán.
Bước 3: Thiết lập mô hình và giải quyết bài toán
Sau khi kẻ thêm đường phụ, sử dụng các tính chất quen thuộc (như đường kính đi qua trung điểm dây cung thì vuông góc với dây cung) để chứng minh các tứ giác nội tiếp mới xuất hiện.
Bước 4: Vận dụng vào bài toán minh họa
Nhằm giúp học sinh vận dụng lý thuyết vào thực tiễn, tôi yêu cầu học sinh thực hành phân tích và giải quyết các bài toán có tính chất ẩn giấu trung điểm.
Bài toán 1: Cho đường tròn tâm O, bán kính R. Lấy điểm M nằm ngoài đường tròn, dựng hai tiếp tuyến MB, MD (B, D là tiếp điểm) và một cát tuyến MAC cắt đường tròn tại hai điểm A, C (MA < MC). Kẻ đường thẳng đi qua A và song song với MB, đường thẳng này cắt các đoạn thẳng BD, BC lần lượt tại hai điểm I, K. Yêu cầu chứng minh điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AK.
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Lời giải chuẩn hóa theo 3 bước:
Bước 1 (Phân tích giả thiết và phát hiện)
Đề bài yêu cầu chứng minh I là trung điểm của AK, tức là cần thiết lập đẳng thức hoặc tỉ số liên quan đến điểm I. Hình vẽ ban đầu hoàn toàn không có sẵn một "trung điểm đơn lẻ" nào để tạo thành cặp tương ứng.
Bước 2 (Kẻ thêm trung điểm đối ứng)
Dựa vào cát tuyến MAC, học sinh chủ động gọi E là trung điểm của đoạn thẳng AC. Điểm E lúc này đóng vai trò là "trung điểm đối ứng" cần thiết để giải quyết bài toán.
Bước 3 (Thiết lập mô hình và giải quyết)



Gọi P là giao điểm của BD và AC . Chứng minh được , suy ra . Tiếp tục biến đổi góc, ta có góc AIB= góc BEC ( cùng bù với hai góc bằng nhau MBD= MEB do 5 điểm M,B,O,E,D cùng thuộc 1 đường tròn). Từ hai dữ kiện trên, suy ra  (góc - góc). 

Tiếp tục chứng minh tương tự, thu được  (góc - góc). Do E là trung điểm của AC, áp dụng tính chất bảo toàn tỉ số trung tuyến của hai tam giác đồng dạng, điểm tương ứng I bắt buộc phải là trung điểm của đoạn thẳng AK .
Bài toán 2: Cho tam giác ABC nhọn có AB < AC, nội tiếp đường tròn (O), các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H. Qua A kẻ đường thẳng song song với BC, cắt DF, DE lần lượt tại P và Q.
1. Chứng minh rằng tứ giác BCEF nội tiếp đường tròn.
2. Gọi M là trung điểm của BC. Kẻ đường kính AK của đường tròn (O). Chứng minh rằng H, M, K thẳng hàng và OA vuông góc với EF.
[image: ]
Lời giải chuẩn hóa theo 3 bước:
Bước 1: Phân tích và bóc tách mô hình

Nhận diện cặp "tam giác mẹ": Dựa vào hệ thống đường cao quen thuộc, ta dễ dàng có hai tam giác mẹ đồng dạng là . Trong cấu trúc của bài toán trên, để giải được ý phân loại "Chứng minh OA vuông góc với EF" ở câu 2 vận dụng mô hình "Đồng dạng trung tuyến" học sinh buộc phải kẻ thêm trung điểm N của đoạn EF .
Xác định vị trí trung điểm: N là trung điểm của EF và M là trung điểm của BC.


Nhận diện cặp "tam giác con" mục tiêu cần hướng tới:  và . Đây là dạng bài toán thuận, dùng để bẻ khóa câu điểm 10 trong đề thi.
Bước 2: Kỹ thuật thiết lập "cầu nối" tỉ số đoạn thẳng

Từ cặp "tam giác mẹ"  
Khai thác dữ kiện trung điểm: Cạnh đáy EF = 2EN và BC = 2MC.


Thay thế vào tỉ số ban đầu, ta có: . Thực hiện triệt tiêu hệ số 2, ta thu được "cầu nối" tỉ số cốt lõi: .
Bước 3: Hoàn thiện chuỗi lập luận và đúc kết yêu cầu


Xét cặp "tam giác con"  và  có:


 (được hoán vị từ tỉ số  kết hợp với tính chất của tam giác mẹ).


 (do ).

(c.g.c).


(Hệ quả tiếp nối: Từ sự đồng dạng này, suy ra  kết hợp với các tính chất của đường kính AK sẽ dễ dàng chứng minh được  theo yêu cầu của đề gốc).
*Điểm mới so với phương pháp cũ:
Chuyển đổi từ thói quen lập luận một cách tự phát sang việc áp dụng quy trình ba bước chuẩn hóa, giúp loại bỏ triệt để các lỗi sai sót hoặc thiếu ý.
Cung cấp một cấu trúc giải toán rõ ràng để đáp ứng tuyệt đối các yêu cầu của barem chấm thi, từ đó giúp học sinh tự tin hơn khi thực hiện các bài toán. 

Bài toán 3: Cho tam giác ABC nhọn. Gọi H là trực tâm và O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác. Lấy điểm M là trung điểm của cạnh BC . Dựng một đường thẳng đi qua H và song song với đoạn thẳng AO, đường thẳng này cắt hai cạnh AB và AC lần lượt tại hai điểm D và E. Kí hiệu K là tâm đường tròn ngoại tiếp của tam giác ADE . Lập luận chứng minh ba điểm K, H, M cùng nằm trên một đường thẳng.
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Lời giải chuẩn hóa theo 3 bước
Bước 1 (Phân tích giả thiết và phát hiện "trung điểm đơn lẻ")
Đề bài yêu cầu chứng minh ba điểm thẳng hàng, trong đó cung cấp một trung điểm duy nhất là điểm M thuộc đoạn thẳng BC . Điều này định hướng học sinh phải tìm kiếm một điểm thứ hai tạo thành cặp tương ứng với M trong mô hình.
Bước 2 (Kẻ thêm "trung điểm đối ứng")
Từ phân tích các góc tạo bởi trực tâm và các cạnh tương ứng, học sinh chủ động gọi N là trung điểm của đoạn thẳng ED . Điểm N này chính là "trung điểm đối ứng" đóng vai trò then chốt để thiết lập cặp tam giác đồng dạng bộ phận.
Bước 3 (Thiết lập mô hình và giải quyết bài toán)



Dựa vào tính chất của đường cao và sự song song của giả thiết, ta có  và  (hai góc cùng bù với góc ).




Suy ra hai tam giác "mẹ"  và  đồng dạng. Từ cặp tam giác này, áp dụng tính chất bảo toàn tỉ số đối với hai trung điểm tương ứng là N và M, ta tiếp tục thiết lập được hai tam giác "con" đồng dạng là và . 

Từ sự đồng dạng trên, suy ra các góc tương ứng bằng nhau: .


 Giáo viên hướng dẫn học sinh kẻ thêm đường cao AX (với X thuộc cạnh BC). Khai thác tính chất tâm đường tròn ngoại tiếp K, ta có chuỗi đẳng thức góc: . 



Thực hiện phép trừ góc vuông: , thu được kết quả  . Hệ thức góc này là cơ sở toán học khẳng định ba điểm K, H, M thẳng hàng.
*Điểm mới so với phương pháp cũ:
Cung cấp cho học sinh một quy trình tư duy có hệ thống để xác định vị trí cần kẻ đường phụ, thay thế hoàn toàn thói quen dựa vào trực giác.
Phương pháp "trung điểm đối ứng" giúp học sinh thấu hiểu bản chất cấu trúc của định lý, từ đó giải thành công các bài toán nâng cao.
- Biện pháp 4: Bồi dưỡng năng lực tư duy toán học thông qua kỹ thuật khai thác và mở rộng bài toán gốc
*Mục tiêu:
Biện pháp này nhằm phát triển năng lực tư duy khái quát hóa và phản biện cho học sinh. Thông qua kỹ thuật biến đổi kết luận, thiết lập bài toán đảo và sáng tạo cấu trúc từ bài toán gốc, học sinh rèn luyện được kỹ năng phân tích sâu bản chất định lý, từ đó chủ động giải quyết các bài tập hình học phức tạp.
- Dạng 1: Tìm thêm các kết quả mới cho bài toán gốc:
Cách thực hiện: Thay vì yêu cầu chứng minh trực tiếp một đẳng thức tỉ số phân số, giáo viên yêu cầu học sinh vận dụng tính chất của tỉ lệ thức để chuyển đổi thành dạng chứng minh đẳng thức tích. 
Ví dụ minh họa:
Bài toán: Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O), các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H. Đường thẳng AD cắt đường tròn (O) tại K, tia KF cắt lại đường tròn (O) tại P. Chứng minh đường thẳng CP đi qua trung điểm của EF.
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Phân tích : Với mô hình trực tâm quen thuộc này ta dễ dàng chứng minh được : FH là tia phân giác của góc EFD và góc FEC bằng góc FHD ( cùng bù với góc ABC). Từ đó dễ dàng c/m được các cặp tam giác sau đồng dạng: EFC và HFD ; KHF và CEI (với I là giao điểm của CP và EF) – đây là các cặp tam giác đồng dạng mẹ- con ( đồng dạng lệch) và cũng dễ c/m được D là trung điểm của KH. Vì vậy dễ dàng c/m được I là trung điểm của EF. 
· Khai thác thêm các kết quả mới từ kết quả trên : 
1.Nếu gọi trung điểm của AH và BC lần lượt là M và N thì dễ thấy I, M, N thẳng hàng vì cùng thuộc đường trung trực của EF. Từ đó ta có câu hỏi lạ: Gọi M là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác AEF và N là trung điểm của BC . C/m : M, I, N thẳng hàng. 
2. Gọi J là điểm đối xứng của E qua C.Dễ c/m được tam giác FHK đồng dạng với tam giác FEJ (c.g.c) Suy ra góc FKH = góc FJE mà CH và CE cắt nhau tại A nên tứ giác KFAJ nội tiếp. Từ đây ta có bài toán phù hợp với chương trình mới như sau : “ Cho tam giác ABC nhọn, không cân, nội tiếp đường tròn tâm O. Ba đường cao AD,BE,CF cắt nhau tại H. Gọi K là giao điểm thứ hai của AD với (O). Đường tròn ngoại tiếp tam giác AFK cắt đường thẳng AC tại điểm thứ hai là J. C/m : C là trung điểm của EJ.”
( Thiếu hình vẽ)
- Dạng 2: Thiết lập "bài toán đảo" nhằm rèn luyện tư duy phản biện
Cách thực hiện:  Giáo viên yêu cầu học sinh thực hiện thao tác hoán đổi vị trí của Giả thiết và Kết luận trong bài toán gốc để kiểm tra mức độ thấu hiểu đa chiều của mô hình. Quá trình tự tìm cách kẻ thêm đường phụ để chứng minh bài toán đảo sẽ giúp học sinh củng cố kỹ năng lập luận logic chặt chẽ, hiểu rõ giới hạn và điều kiện áp dụng của định lý.
Ví dụ minh họa: 


Bổ đề 1: Cho hai tam giác ABC và A'B'C' có . Gọi M và M' lần lượt là trung điểm của BC và B'C'. Lập luận chứng minh: 
[image: ]



Bài toán đảo được thiết lập: Cho hai tam giác ABC và A'B'C' có các đường trung tuyến tương ứng là AM và A'M' và .Hãy chứng minh hai tam giác lớn  và  đồng dạng với nhau.





Phân tích khai thác: Với bài toán đảo này, học sinh không được áp dụng trực tiếp định lý mà phải tư duy ngược. Từ GT cặp tam giác thành phần  trước .Sau đó, trích xuất tỉ số  và thực hiện kỹ thuật nhân đôi hệ số để suy ra . Cuối cùng, kết hợp lại với góc  để đi đến kết luận . ).
Quá trình này bắt buộc học sinh phải hiểu rõ cấu trúc tỉ lệ cốt lõi của định lý.
Ví dụ : Cho tam giác [image: ] nhọn có [image: ], nội tiếp đường tròn [image: ], các đường cao [image: ], [image: ] cắt nhau tại [image: ][image: ]. Qua [image: ] kẻ đường thẳng song song với [image: ], cắt [image: ]lần lượt tại [image: ]và [image: ].
1) Chứng minh rằng tứ giác [image: ] nội tiếp đường tròn và [image: ] .
2) Gọi [image: ] là trung điểm của [image: ]. Chứng minh rằng [image: ] và [image: ] vuông góc với [image: ].    
Hướng dẫn ý 2) : Từ kq [image: ]mà góc DBH = góc DEH ( tứ giác BEHD nội tiếp) nên góc DBH= góc APN. Mà dễ c/m được tứ giác CMNE nội tiếp nên góc PNA= góc BCH.  Từ đó tam giác PAN đồng dạng với tam giác BHC . Lại dễ c/m được M là trung điểm của BC mà [image: ] là trung điểm của [image: ]. Từ đó theo bổ đề trên suy ta các tam giác con đồng dạng là : NIA và CMH suy ra góc NIA= góc CMH. Mà góc NIA = góc QAH nên góc CMH= góc QAH . Từ đó dễ suy ra tam giác AQH đông dạng với tam giác MDH. Suy ra góc AQH= góc MDH. Mà góc MDH = 900 nên góc AQH= 900. Suy ra [image: ] vuông góc với [image: ].    
[image: ]

Bổ đề 2: Bài toán đảo được thiết lập: ( 2 mẹ đồng dạng) Cho hai tam giác ABC đồng dạng A'B'C' có các đường trung tuyến tương ứng là AM và .Hãy chứng minh A'M' là đường trung tuyến của tam giác A'B'C'. ( Hay c/m M, là trung điểm của B,C,)

Hoặc : (2 con đồng dạng) Cho và tam giác AMC đồng dạng với tam giác A,M,C, và  AM là đường trung tuyến của tam giác ABC. C/m A'M' là đường trung tuyến của tam giác A'B'C'.
Ví dụ : Cho tam giác [image: ] nhọn [image: ] nội tiếp đường tròn [image: ]. Kẻ đường kính [image: ]  của đường tròn [image: ]. Tiếp tuyến tại [image: ] của đường tròn [image: ]cắt đường thẳng [image: ] tại  điểm [image: ]. Tia [image: ] cắt [image: ] tại điểm [image: ], cắt [image: ] tại điểm [image: ]. Gọi [image: ] là trung điểm của đoạn thẳng [image: ]. 
	a) Chứng minh tứ giác [image: ] nội tiếp  và [image: ]. 
b) Chứng minh [image: ]và [image: ]. 
Hướng dẫn ý b) : Từ kết quả ý a) ta dễ c/m được các cặp tam giác sau đồng dạng : AON và BHD ; DCH và MAO mà DH là trung tuyến của tam giác BDC , nên theo bổ đề 2 suy ra AO là trung tuyến của tam giác AMN. Từ đó suy ra MO=NO.
[image: Ảnh có chứa hàng, vòng tròn, biểu đồ

Nội dung do AI tạo ra có thể không chính xác.]
- Dạng 3: Tổng quát hóa và sáng tạo bài toán mới (Dành cho học sinh khá, giỏi)
Cách thực hiện: Từ những mô hình hình học cơ bản (như trực tâm tam giác nhọn, hai tiếp tuyến cắt nhau), giáo viên định hướng học sinh quan sát các tứ giác nội tiếp sinh ra để tìm kiếm các góc bằng nhau. Sau đó, cho phép học sinh chủ động lấy thêm các "trung điểm đối ứng" để thiết lập các cặp tam giác đồng dạng mới, từ đó hình thành nên các tính chất về điểm thẳng hàng, đường đồng quy và tổng quát hóa thành một đề bài toán hoàn toàn khác biệt.
Ví dụ minh họa: 
Giáo viên cung cấp mô hình ban đầu là tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn (O), có ba đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H. Học sinh quan sát thấy tính chất trực tâm tạo ra nhiều tứ giác nội tiếp như BECF, FHDB. Dựa vào tính chất đối xứng DH = DK (với K là giao điểm của AD và đường tròn (O)), điểm D được xem là một trung điểm có sẵn.

Để tạo ra sự đồng dạng, giáo viên định hướng học sinh tự chủ động gọi điểm I là trung điểm của cạnh FE. Nhờ việc tự xác lập trung điểm này, học sinh chứng minh được .). 
Sáng tạo bài toán mới:
Từ kết quả đồng dạng tự khám phá được, giáo viên cùng học sinh tổng quát hóa thành một đề toán nâng cao hoàn toàn mới: Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O), trực tâm H. Gọi K là giao điểm thứ hai của đường cao AD với (O). Đường thẳng KF cắt lại đường tròn (O) tại điểm P. Hãy chứng minh đường thẳng PC đi qua trung điểm của đoạn thẳng EF.
[image: ]
*Điểm mới so với phương pháp cũ:
Thay đổi trạng thái tiếp nhận của học sinh từ việc thụ động giải quyết các bài tập có sẵn sang việc chủ động phân tích và can thiệp trực tiếp vào cấu trúc đề bài (hoán đổi giả thiết, biến đổi kết luận).
Chuyển dịch mục tiêu dạy học từ nhiệm vụ tìm ra đáp án sang rèn luyện tư duy tổng quát hóa, cung cấp cơ sở phương pháp luận toán học vững chắc.
- Ưu điểm của các giải pháp: 
Về mặt nhận thức: Việc ứng dụng phần mềm "Geogebra" giúp trực quan hóa hoàn toàn các kiến thức trừu tượng. Học sinh được quan sát trực tiếp sự biến thiên của các yếu tố hình học bằng số liệu thực tế, từ đó hiểu sâu bản chất kiến thức.
Về mặt kỹ năng: Quy trình chuẩn hóa lập luận ba bước cung cấp một khuôn mẫu cố định, giúp nhóm học sinh có học lực trung bình-khá trình bày bài giải chặt chẽ, không bị trừ điểm kỹ năng. Song song đó, kỹ thuật xác định trung điểm và biến đổi bài toán đáp ứng đúng nhu cầu phát triển tư duy phản biện cho nhóm học sinh khá, giỏi.
- Nhược điểm của các giải pháp:
Đòi hỏi giáo viên phải có năng lực ứng dụng công nghệ thông tin tốt và phải đầu tư lượng lớn thời gian ngoài giờ lên lớp để thiết kế, lập trình các tệp mô hình động trên nền tảng Geogebra.
Việc tiến hành khai thác, mở rộng bài toán và tổ chức cho học sinh tự đúc kết quy luật đòi hỏi nhiều thời lượng. Điều này tạo ra áp lực nhất định cho giáo viên trong việc cân đối thời gian để vừa thực hiện giải pháp, vừa phải đảm bảo đúng tiến độ phân phối chương trình chung của nhà trường.
[bookmark: _Toc226397764]2. Tính mới, tính sáng tạo của các giải pháp mới:
Tính mới và tính sáng tạo của sáng kiến thể hiện qua việc chuyển đổi phương pháp tiếp cận định lý từ quan sát hình vẽ tĩnh 2D sang thực nghiệm trên phần mềm hình học động "Geogebra", cho phép học sinh trực tiếp kiểm chứng sự biến thiên số liệu để đúc kết quy luật toán học. Bên cạnh đó, giải pháp thiết lập một hệ thống thao tác tư duy hình học tuần tự thông qua quy trình ba bước chuẩn hóa trình bày và kỹ thuật xác định "trung điểm đối ứng", thay thế hoàn toàn thói quen giải toán tự phát dựa vào cảm nhận hình học. Ngoài ra, sáng kiến trang bị cho học sinh kỹ thuật can thiệp vào cấu trúc đề bài thông qua việc thiết lập bài toán đảo và biến đổi kết luận, từ đó chuyển dịch mục tiêu giảng dạy từ việc cung cấp lời giải sang việc bồi dưỡng năng lực tổng quát hóa và tự tạo lập bài toán mới.
[bookmark: _Toc226397765]3. Khả năng nhân rộng của sáng kiến:
Các giải pháp được trình bày mang tính thực tiễn cao và có khả năng áp dụng đồng bộ ở nhiều quy mô giáo dục.
Tại đơn vị cơ sở (Trường THCS Kiên Khê): Giải pháp tận dụng triệt để hạ tầng cơ sở vật chất sẵn có bao gồm ti vi và máy tính tại các lớp học. Phiếu bài tập và các tệp mô hình "Geogebra" đã được số hóa, có thể lưu trữ trên môi trường mạng và chia sẻ dùng chung cho toàn bộ giáo viên tổ Toán - Tin của nhà trường mà không phát sinh thêm chi phí. Quy trình lập luận ba bước hoàn toàn có thể áp dụng cho các chuyên đề hình học khác của khối 9.
Trên địa bàn cấp huyện/tỉnh (Tỉnh Ninh Bình): Sáng kiến giải quyết trực tiếp bài toán về sự chênh lệch năng lực học tập của học sinh tại khu vực nông thôn và khu vực thành thị. Đồng thời, giải pháp này đáp ứng đúng định hướng đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục mà Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình đang triển khai.
Trên phạm vi toàn quốc: Các biện pháp được thiết kế bám sát yêu cầu cần đạt của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Khung nội dung khai thác trực tiếp mô hình "Đồng dạng trung tuyến" tương thích hoàn toàn với cấu trúc sách giáo khoa môn Toán lớp 9 (bộ sách Cánh Diều). Do đó, giáo viên tại các địa phương khác giảng dạy cùng bộ sách đều có thể sử dụng tài liệu này làm nguồn tham khảo chuyên môn trực tiếp.
[bookmark: _Toc226397766]4. Hiệu quả áp dụng, lợi ích thu được từ sáng kiến
- Hiệu quả về mặt khoa học: Sáng kiến cung cấp một hệ thống phương pháp luận toán học chuẩn xác, thay thế hoàn toàn phương pháp dạy học truyền thống bằng mô hình hình học động trực quan. Việc chuẩn hóa quy trình lập luận chứng minh thành 3 bước và hệ thống hóa kỹ thuật kẻ đường phụ bằng "trung điểm đối ứng" giúp định hình tư duy logic chặt chẽ cho học sinh. Các giải pháp này đáp ứng trực tiếp mục tiêu phát triển năng lực toán học của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.
- Hiệu quả về mặt kinh tế: Sáng kiến khai thác triệt để hạ tầng cơ sở vật chất có sẵn tại trường THCS Kiên Khê (hệ thống ti vi, máy tính), không làm phát sinh chi phí mua sắm thiết bị dạy học mới. Các tài liệu kỹ thuật bao gồm tệp mô hình "Geogebra" và phiếu bài tập được lưu trữ dưới dạng kỹ thuật số, cho phép tái sử dụng nhiều lần qua các năm học và chia sẻ nội bộ dễ dàng, từ đó tiết kiệm tối đa chi phí in ấn tài liệu cho nhà trường.
- Hiệu quả xã hội: Sáng kiến giải quyết trực tiếp tình trạng lười tư duy và tâm lý e ngại môn Hình học của học sinh lớp 9D. Sau áp dụng, học sinh đã chủ động nắm bắt kiến thức giúp giảm tải áp lực tự kèm cặp con em tại nhà cho các bậc phụ huynh. Đồng thời, việc ứng dụng thành công phần mềm "Geogebra" đóng góp trực tiếp vào phong trào chuyển đổi số trong giáo dục đang được triển khai trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
Để đánh giá chính xác mức độ hiệu quả của các giải pháp, tôi đã tiến hành khảo sát lại năng lực tư duy hình học của 40 học sinh lớp 9D sau thời gian áp dụng sáng kiến. Số liệu thu được như sau:
Bảng so sánh năng lực tư duy hình học của học sinh lớp 9 trước và sau khi thức hiện các giải pháp
	Tiêu chí
	Trước SK
	Sau SK

	
	Số lượng
	Tỷ lệ
	Số lượng
	Tỷ lệ

	Khả năng quan sát, tưởng tượng và nhận diện yếu tố hình học.
	14/40
	35%
	28/40
	70%

	Kỹ năng vẽ hình và chuyển đổi ngôn ngữ Toán học.
	12/40
	30%
	29/40
	72%

	Năng lực suy luận logic và lập luận chứng minh chặt chẽ.
	8/40
	20%
	26/40
	65%

	Khả năng vận dụng linh hoạt, chuyển đổi bài toán (bài toán đảo, bài toán tương tự).
	6/40
	15%
	24/40
	60%



Dữ liệu từ bảng khảo sát minh chứng cho sự gia tăng đột phá về năng lực tư duy hình học của học sinh lớp 9D sau khi áp dụng sáng kiến. Cụ thể, nhóm tiêu chí về khả năng quan sát và kỹ năng vẽ hình tăng hơn gấp đôi, lần lượt đạt mức 70% và 72.5%. Bên cạnh đó, năng lực suy luận logic và lập luận chứng minh tăng mạnh từ 20% lên 65%, cho thấy quy trình chuẩn hóa ba bước đã khắc phục triệt để tình trạng thiếu logic trong khâu trình bày lời giải. Đặc biệt, tiêu chí phức tạp nhất về khả năng vận dụng linh hoạt và chuyển đổi bài toán ghi nhận mức tăng gấp bốn lần (từ 15% lên 60%)
[bookmark: _Toc226397767]D.  PHẦN KẾT LUẬN
[bookmark: _Toc226397768]1. Vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của sáng kiến trong thực tiễn
Sáng kiến "Khai thác mô hình 'Đồng dạng trung tuyến' với sự hỗ trợ của CNTT nhằm phát triển năng lực tư duy hình học cho học sinh lớp 9 (Sách Cánh Diều)" đóng vai trò thiết thực trong việc giải quyết những tồn tại của phương pháp dạy học Hình học truyền thống. Việc ứng dụng phần mềm "Geogebra" đã chuyển hóa thành công các cấu trúc tỉ lệ lý thuyết thành thông số đo lường trực quan, giúp học sinh nhận thức định lý một cách rõ ràng và chính xác. Bên cạnh đó, việc cung cấp quy trình chuẩn hóa lập luận ba bước và kỹ thuật xác định "trung điểm đối ứng" đã hình thành cho học sinh tư duy giải toán có hệ thống.
Trong bối cảnh giáo dục thực tiễn tại trường THCS Kiên Khê, sáng kiến mang ý nghĩa quan trọng khi trực tiếp tháo gỡ rào cản tâm lý sợ học hình của học sinh lớp 9D. Phương pháp dạy học khai thác tối đa năng lực tiếp thu trên lớp này là giải pháp tối ưu để giải quyết những thực trạng còn tồn đọng.
[bookmark: _Toc226397769]2. Những bài học kinh nghiệm
Giáo viên môn Toán bắt buộc phải nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là khả năng lập trình và thiết kế các học liệu động trên phần mềm chuyên dụng để đáp ứng yêu cầu thực hành của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.
Đối với những lớp có năng lực học sinh phân hóa mạnh, giáo viên cần kiên nhẫn thiết lập và yêu cầu học sinh tuân thủ nghiêm ngặt các bước trình bày cơ bản. Chỉ khi học sinh nắm vững khung lập luận chuẩn mực mới tiến hành bồi dưỡng các kỹ năng mở rộng và sáng tạo bài toán.
Giáo viên cần phân tích rõ bối cảnh gia đình của học sinh tại địa bàn khu công nghiệp để có phương pháp động viên phù hợp, chuyển hóa sự thiếu hụt giám sát từ gia đình thành tính tự giác khám phá thông qua các công cụ học tập công nghệ.
[bookmark: _Toc226397770]3. Kiến nghị, đề xuất
- Đối với các cấp quản lý giáo dục:
Tăng cường tổ chức các đợt tập huấn chuyên sâu về kỹ năng khai thác phần mềm toán học động và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thiết kế bài giảng. Cần xem xét xây dựng và thẩm định một kho học liệu kỹ thuật số dùng chung toàn tỉnh, tập hợp các mô hình hình học trọng tâm của bộ sách Cánh Diều để hỗ trợ giáo viên vùng sâu, vùng xa có sẵn nguồn tài nguyên giảng dạy đạt chuẩn.
- Đối với Ban giám hiệu trường THCS Kiên Khê: 
Cần có kế hoạch kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ hệ thống màn hình ti vi và máy tính tại các lớp học để đảm bảo quá trình trình chiếu mô hình động không bị gián đoạn. Cho phép tổ chuyên môn Toán tổ chức các tiết dạy chuyên đề cấp trường để chia sẻ bộ học liệu "Geogebra" và quy trình khai thác mô hình này.
Tôi xin cam đoan toàn bộ nội dung trong bản sáng kiến này là kết quả nghiên cứu độc lập của cá nhân tôi, tuyệt đối không sao chép và không vi phạm bản quyền của bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào.
	   XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN/ĐƠN VỊ
   (Ký tên, đóng dấu)
	TÁC GIẢ/ĐỒNG TÁC GIẢ
SÁNG KIẾN
(Ký tên)
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PHIẾU KHẢO SÁT NĂNG LỰC TƯ DUY MÔN TOÁN – PHÂN MÔN HÌNH HỌC (Dành cho học sinh khối 9)
Lời ngỏ: Chào các em. Nhằm tìm hiểu những khó khăn của các em khi học phân môn Hình học, từ đó thầy/cô sẽ có cách dạy trực quan và dễ hiểu hơn. Các em hãy đọc kỹ và khoanh tròn vào đáp án (A hoặc B) phản ánh đúng nhất tình hình của bản thân hiện tại nhé.
Thông tin chung: 
Họ và tên (không bắt buộc): ..................................................... Lớp: 9D
Thời điểm khảo sát: [ ] Khảo sát đầu năm học        [ ] Khảo sát sau khi học xong chủ đề
Câu 1 (Tiêu chí 1: Khả năng quan sát, tưởng tượng và nhận diện yếu tố hình học): Khi nhìn vào một hình vẽ Hình học có nhiều đường nét cắt nhau, khả năng quan sát của em ở mức nào?
A. Em có thể quan sát tốt, dễ dàng nhìn ra các hình nhỏ ẩn bên trong (như các tam giác lồng vào nhau) để tìm ra mối liên hệ.
B. Em thấy rất rối mắt. Nhìn một mớ các đường kẻ chéo nhau trên bảng đen khiến em bị hoa mắt, chán nản và không nhận diện được hình.
Câu 2 (Tiêu chí 2: Kỹ năng vẽ hình và chuyển đổi ngôn ngữ Toán học): Khi đọc một đề bài Hình học bằng chữ, việc vẽ hình của em diễn ra như thế nào?
A. Em đọc kỹ đề, tóm tắt được Giả thiết - Kết luận và tự mình vẽ chính xác hình phác thảo ra nháp trước khi làm.
B. Em rất lười đọc đề bài dài. Em thường vẽ sai hình hoặc ngồi đợi thầy cô vẽ sẵn lên bảng rồi mới chép lại vào vở.
Câu 3 (Tiêu chí 3: Năng lực suy luận logic và lập luận chứng minh chặt chẽ): Khi trình bày lời giải một bài toán chứng minh Hình học, thói quen của em là gì?
A. Em biết cách tư duy ngược từ kết luận lên giả thiết. Sau đó, em trình bày lời giải theo từng bước rất logic, có căn cứ rõ ràng (vì sao có điều này, suy ra điều kia).
B. Em không biết bắt đầu từ đâu. Em thường viết lung tung, thiếu logic, bỏ bước hoặc nộp giấy trắng vì thấy bài quá khó.
Câu 4 (Tiêu chí 4: Khả năng vận dụng linh hoạt, chuyển đổi bài toán): Nếu thầy cô thay đổi câu hỏi một chút (ví dụ: cho kết luận trước bắt tìm giả thiết - bài toán đảo, hoặc yêu cầu kẻ thêm đường phụ), em xử lý ra sao?
A. Em thấy rất hứng thú. Em sẽ chủ động tìm cách kẻ thêm các đường phụ (như lấy thêm trung điểm) để tạo ra các hình quen thuộc và giải quyết bài toán mới.
B. Em sẽ bỏ cuộc ngay lập tức. Em chỉ làm được những bài y hệt như thầy cô đã giải mẫu, nếu đổi đề một chút là em chịu thua.





Trước	
Khả năng quan sát, tưởng tượng và nhận diện yếu tố hình học.	Kỹ năng vẽ hình và chuyển đổi ngôn ngữ Toán học.	Năng lực suy luận logic và lập luận chứng minh chặt chẽ.	Khả năng vận dụng linh hoạt, chuyển đổi bài toán (bài toán đảo, bài toán tương tự).	0.35	0.3	0.2	0.15	Sau	
Khả năng quan sát, tưởng tượng và nhận diện yếu tố hình học.	Kỹ năng vẽ hình và chuyển đổi ngôn ngữ Toán học.	Năng lực suy luận logic và lập luận chứng minh chặt chẽ.	Khả năng vận dụng linh hoạt, chuyển đổi bài toán (bài toán đảo, bài toán tương tự).	0.7	0.72	0.65	0.6	
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KHAM PHA MO HINH “DONG DANG TRUNG TUYEN"

Hoat ddng 1: Trich xudt dir kién tir “Tam giadc me”

Cho hai tam gidc AABC va AA'B'C’ déng dang véi nhau.

1. Hay viét ti s6 déng dang clia hai tam giac:

Goi M va M’ |an lugt |4 trung diém clia canh déy BC va B'C".

1. Hay biéu dién d6 dai canh day qua d6 dai doan thang chira trung diém:

U2 - 155% +

2. Thay két qua vira tim t dong 1, ta c6:
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